
STT
Tên

ngân hàng

Số lượng 

máy
Địa điểm đặt ATM Địa chỉ (số nhà, đường phố, phường/xã, huyện/thị,...)

I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC: 26 ATM

1 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh Đồng Tháp

3 Chi nhánh Số 1, Nguyễn Du, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Số 39, Nguyễn Văn Tre, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 NHNo&PTNT Sa Đéc Số 18, Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 NHNo&PTNT Sa Đéc (PGD số1) Số 18, Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

2 NHNo&PTNT Châu Thành Số 26/1, ấp Tân Phú, xã An Nhơn, H.Châu Thành, Đồng Tháp

2 NHNo&PTNT Lấp Vò Ấp Tân Thuận B, xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

1 NHNo&PTNT Tháp Mười Số 1, đường 30/4, Khóm 3, TT.Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

1 NHNo&PTNT Thanh Bình Số 122 QL30, ấp Tân Đông B, TT.Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

1 NHNo&PTNT TP.Hồng Ngự Số 37, Nguyễn Tất Thành, Phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp

1 NHNo&PTNT Tân Hồng Số 321, Nguyễn Huệ, khóm 1, TT.Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

1 NHNo&PTNT Tam Nông Đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 5, TT.Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp

1 PGD Khu vực I - Lai Vung Số 687B, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, H.Lai Vung, Đồng Tháp

2 Chi nhánh huyện Lai Vung Đường Lê Lợi, khóm 1, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp

1 PGD Khu vực I - Tam Nông Quốc lộ 30, ấp An Phú, xã An Long, H.Tam Nông, Đồng Tháp

1 PGD Khu vực I - Tháp Mười Số 22 Phạm Hữu Lầu, ấp 5B, xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

2 NHNo&PTNT H.Cao Lãnh Số 170-172, Nguyễn Trãi, TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Huyện Thanh Bình Số 204/B, ấp Hạ, xã Tân Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

1 Huyện Cao Lãnh Số 388, Quốc lộ 30, Ấp 1, xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Huyện Hồng Ngự Số 2-3 Lô C, đường 841, ấp Thượng, TT. Thường Thới Tiền, H. Hồng Ngự, ĐT

Cộng 25

2 Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp

1 ATM Hùng Vương Số 01- 03, Lý Tự Trọng, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 1

II NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DO NHÀ NƯỚC CHIẾM CỔ PHẦN CHI PHỐI: 84 ATM

DANH SÁCH ĐẶT ATM CỦA NHTM TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG THÁP

Đến 30 tháng 6 năm 2024
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1 Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đồng Tháp

3 Chi nhánh Số 87, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 Trường Đại học Đồng Tháp Số 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Phòng giao dịch  số 04 - TX.Hồng Ngự Số 15, Lê Lai, Khóm 4, Phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp

1
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội ĐT - 

PGD Hồng Ngự
Khóm Thượng 1, thị trần Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

1 Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp Số 95, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Công ty Tô Châu Số 1553, QL 30, Phường 11, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 Công ty TNHH Hùng Cá CCN Bình Thành, ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

1 Phòng giao dịch số 05 - H.Cao Lãnh Quốc lộ 30, Thị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Phòng giao dịch số 06 - H.Lấp Vò Khóm Bình Thạnh 1, Quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

1 Phòng giao dịch Thường Thới Tiền Số 72-74 Nguyễn Văn Phối, khóm Thượng 1, TT. Thường Thới Tiền, H. Hồng Ngự, ĐT

1 Phòng giao dịch Tân Mỹ ấp Tân Thuận B, xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

1 Phòng giao dịch Tháp Mười Số 107, Lê Quý Đôn, Khóm 1, Thị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

1 TT giao dịch viễn thông TX.Hồng Ngự Đường Hùng Vương, An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp

1 PGD số 1 - H.Tam Nông Nguyễn Trãi, Khóm 2, TT.Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp

1 Nhà văn hóa thị xã Hồng Ngự Đường Hùng Vương, phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp

Cộng 19

2 Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Sa Đéc

2 Chi nhánh Số 209A, Trần Hưng Đạo, Khóm 3, Phường 1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 Cty CP Thực phẩm Bích Chi Số 245, X1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 Cty CP XNK TS Cửu Long Lô II-9 Khu C mở rộng-KCN Sa Đéc, P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

2 PGD Tân Thành Quốc lộ 54, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp

1 PGD Nha Mân Số 1-2, Lô K, tỉnh lộ 854, Tân Lập, Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp

1 Bưu điện Sa Đéc Số 90, Hùng Vương, Khóm 1, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 KCN Sa Đéc (Cty Trường Giang) Khu Công nghiệp A Sa Đéc-An Hòa, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 Coop mart Sa Đéc Số 373 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 Cty Thủy Sản Hai Nắm QL 30, xã An Phong, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

1 PGD Lai Vung 231A, QL80, Khóm 4, TT.Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp

Cộng 12
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3 Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển - Chi nhánh Đồng Tháp

2 Chi nhánh Số 32, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 PGD Tân Hồng Số 258C, Nguyễn Huệ, Khóm 2, TT Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

1 PGD Hồng Ngự Số 01, Lê Lai, P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp

2 PGD Tháp Mười Số 95, Gò Tháp, Khóm 3, TT.Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

1 PGD Tam Nông Số 1, Lô C Khu 500 căn, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 PGD Lý Thường Kiệt Số 33, Lý Thường Kiệt, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 PGD  Mỹ Thọ Số 166, Nguyễn Trãi, Khóm Mỹ Tây, TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 PGD Thanh Bình Số 555, QL 30, Tân Đông A, TT.Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

1 Khách sạn Hương Sen Số 18, Võ Trường Toản, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Khách sạn Hòa Bình Số 10, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp 

1 Co.op Tháp Mười Đường Hùng vương, TT. Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp

Cộng 13

4 Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển - Chi nhánh Sa Đéc

2 Chi nhánh Số 74, Hùng Vương, Khóm 2, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 UBND thị trấn Lấp Vò Đường 3/2, Bình Thạnh I, TT.Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

1 PGD Lai Vung Số 66 KVC, Khóm 3, TT.Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp

1 PGD Sa Đéc 290A, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 Khu CN Sa Đéc Khu C KCN, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 PGD Châu Thành Số 83, QL 80, TT.Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp

Cộng 7

5 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh  Đồng Tháp

1 06000016 Cty CP Domesco Đồng Tháp

3 06000004, 06000021, 06000029 PGD Sa Đéc

2 06000005; 06000034 Cty CP Vĩnh Hoàn

2 6000003, 06000007 PGD Hồng Ngự

1 06000020 Coop mart Hồng Ngự

2 06000009, 06000024 PGD Lấp Vò

1 06000015 Công ty cổ phần Vạn Ý
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1 06000012 Cty Vĩnh Phước

1 06000037 Trường Đại học Đồng Tháp

2 06000017, 06000018 Siêu thị Co-opmart

1 06000023 Siêu thị Co-opmart Sa Đéc

1 06000025 Cty Fashon Garment

1 06000001 Trường CĐ Cộng Đồng Đồng Tháp

1 06000008 Cty CP Đầu tư & PT Đa quốc gia IDI

6

06000026, 06000027,

 06000036, 06000032; 06000033; 06000035 Chi nhánh (trụ sở mới)

1 06091013 PGD Tháp Mười

1 06000028 Co.op Tháp Mười

1 06000019 Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (mới)

1 06000030 UBND TP. Cao Lãnh

1 06000022 Xí nghiệp May 6

1 06000018 PGD Tam Nông

1 06000027 Công ty CP XNK Sa Giang

Cộng 33

III NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN: 96 ATM

1 Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 279, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 PGD Lai Vung Số 495A, QL80, TT.Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp

1 PGD Lấp Vò Ấp Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Cộng 3

2 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Cty CP Imexpharm Đồng Tháp Số 4, đường 30/4, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 PGD Sa Đéc Số A4-A5-A6, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

2 PGD Hồng Ngự Số 52-54-56, Hùng Vương , Thị Trấn Hồng Ngự, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp

3 Chi nhánh Số 56, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 PGD Tháp Mười Số 82-84-86, đường Hùng Vương, Khóm 4, TT.Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp
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2 PGD Lấp Vò Số 315, đường 3/2, khóm Bình Thạnh I,  TT.Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

1 Góc đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Huệ Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 PGD Tam Nông Số 1547/K-1548K, Trần Hưng Đạo, K2, TT.Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp

2 PGD Tân Hồng Số 191A, Nguyễn Huệ, Khóm 2, TT.Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

2 PGD Lai Vung Số 496A, QL80, Khóm 1, TT. Lai Vung, H. Lai Vung, Đông Tháp

2 PGD Thanh Bình Số 157-159, QL30, Tân Đông B, TT.Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

Cộng 21

3 Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Trường Đại học Đồng Tháp Số 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Sở Tài chính Đồng Tháp Số 33, đường 30.4, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 NHNN-Đồng Tháp Số 50, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 CĐCS-UBND Mỹ Thọ Quốc lộ 30, TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp Số 95, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 Chi nhánh Số 35, Quốc lộ 30, khóm Mỹ Phú, Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 7

4 Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Trụ sở chi nhánh Số 78-80, Lý Thường Kiệt, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 ONEBANK VTM 01 Số 68, Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

1 ONEBANK VTM 02 TĐS 1256, TBĐS 7, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 PGD Tháp Mười Số 345 Hùng Vương, khóm 2, TT. Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

1 PGD Sa Đéc Số 436 Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, Phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Cộng 5

5 Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đồng Tháp

2 PGD Cao Lãnh Số 55, Đặng Văn Bình, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 Chi nhánh Số 352, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 Cty CP Đầu tư & PT Đa quốc gia IDI Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, H.Lấp Vò, Đồng Tháp

1 PGD Hồng Ngự Số 32-34, Lê Hồng Phong, Khóm 2, phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp

1 Công ty Xuân Hoàng Tổ 16, Ấp 2, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, Đồng Tháp

1 ATM Bảo Hy Khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp Số 700, QL30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 
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1 ATM Cty Đại Phát Ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

1 ATM UBND Tân Khánh Đông Số 219, ĐT 848, ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

1 ATM Công ty Phương Vũ K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Đồng Tháp

1 ATM PGD Tháp Mười Số 39-41-43 Trần Phú, TT Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

1 ATM KCN Sông Hậu TĐS 521, TBĐS 84, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Cộng 14

6 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 171-173 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

1 ATM Lấp Vò QL 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp

1 PGD Sa Đéc Số 309, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

Cộng 3

7 Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh PG1-24, Vincom Shophouse Cao Lãnh, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Chi nhánh PG1-24, Vincom Shophouse Cao Lãnh, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 2

8 Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đồng Tháp

2 Chi nhánh Số 204-206, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Trung đoàn 320 Phường 11, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Bộ chỉ huy Quân sự Đồng Tháp Số 755, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 PGD Hồng Ngự Số 66-68, Võ Văn Kiệt, KDC Bờ Đông, An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp

1 Trung Đoàn 9 Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 Công ty cổ phần bê tông Hà Thanh Ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Đồng Tháp

1 SMB Chợ Tháp Mười Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 1, Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Cộng 8

9 Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Trung tâm thương mại Sa đéc A24-A26, Hùng Vương, Khóm 1, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 30-32-34 đường 30/4, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 2

10 Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 62-64, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp 
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2 Công ty Nghị Phong KCN Trần Quốc Toản, Phường 11, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 PGD Sa Đéc A8-10 Hùng Vương, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 PGD Tháp Mười Số 118 Hùng Vương, khóm 4, TT. Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Cộng 5

11 Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 242-244, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 ATM PGD Hồng Ngự Số 56-58, Võ Văn Kiệt, KDC Bờ Đông, An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp

Cộng 2

12 Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 228-230-232, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp 

1 PGD Sa Đéc 291 Hùng Vương, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Cộng 2

13 Ngân hàng TMCP Phương Đông  - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 158-160, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 1

14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 60-62, Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 PGD Sa Đéc Số 13-15, Âu Cơ, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Cộng 2

15 Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 132-134, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 PGD Sa Đéc Số 122, Hùng Vương, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

1 PGD Cao Lãnh Số 198, Nguyễn Trãi, TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 3

16 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 168-170, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 1

17 Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đồng Tháp

3 Chi nhánh Số 30, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

2 PGD Sa Đéc Số 09, Trần Hưng Đạo, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp
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2 PGD Hồng Ngự Số 38-40, Hùng Vương, An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp

1 Siêu thị Co-opmart Số 01, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 ATM Mỹ An Số 18D, Nguyễn Văn Tre, Khóm 4, TT.Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp

Cộng 9

18 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 214-220, Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 1

19 Ngân hàng TMCP Đại Chúng - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 66A, đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

1 ATM162 Số 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 2

20 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 12, Âu Cơ, Phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

Cộng 1

21 Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 51-53, Lý Thường Kiệt, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Cộng 1

22 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp

1 Chi nhánh Số 103-105-107 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cộng 1

206TỔNG CỘNG

Trương Hoàng Nhân Lại Văn Bé ChínKT. GIÁM ĐỐCTHANH TRA, GIÁM SÁT CNLẬP BẢNGVõ Thanh Phong Đồng Tháp, ngày tháng 12  năm 2023


